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GIẢI BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 3 TOÁN 11
Bài 1 (trang 121 SGK Hình học 11): 
Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng ?
a) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì chúng song song ;
b) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song ;
c) Mặt phẳng (α) vuông góc với đường thẳng b và b vuông góc với thẳng a, thì a song song với (α).
d) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì chúng song song.
e) Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng song song.
Lời giải:
a) Đúng
b) Đúng
c) Sai (vì a có thể nằm trong mp(α), xem hình vẽ)
d) Sai, chẳng hạn hai mặt phẳng (α) và (β) cùng đi qua đường thẳng a và a ⊥ mp(P) nên (α) và (β) cùng vuông góc với mp(P) nhưng (α) và (β) cắt nhau.
e) Sai, chẳng hạn a và b cùng ở trong mp(P) và mp(P) ⊥ d. Lúc đó a và b cùng vuông góc với d nhưng a và b có thể không song song nhau.
Bài 2 (trang 121 SGK Hình học 11): 
Trong các điều khẳng định sau đây, điều nào đúng?
a) Khoảng cách của hai đường thẳng chéo nhau là đoạn ngắn nhất trong các đoạn thẳng nối hai điểm bất kì nằm trên hai đường thẳng ấy và ngược lại.
b) Qua một điểm có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước.
c) Qua một đường thẳng có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng khác cho trước.
d) Đường thẳng nào vuông góc với cả hai đường thẳng chéo nhau cho trước là đường vuông góc chung của hai đường thẳng đó.
Lời giải:
Câu a) đúng. Khoảng cách của hai đường thẳng chéo nhau là đoạn ngắn nhất trong các đoạn thẳng nối hai điểm bất kì nằm trên hai đường thẳng ấy và ngược lại (xem mục c). Tính chất của khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (Bài 5 – chương III).
Câu b) sai. Qua một điểm có vô số mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trước.
Câu c) sai. Vì trong trường hợp đường thẳng vuông góc với mặt phẳng thì ta có vô số mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng cho trước vì bất kì mặt phẳng nào chứa đường thẳng cũng đều vuông góc với mặt phẳng cho trước. Để có khẳng định đúng ta phải nói: Qua một đường thẳng không vuông góc với một mặt phẳng có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đã cho.
Câu d) sai. Vì đường vuông góc chung của hai đường thẳng phải cắt cả hai đường ấy.
Bài 3 (trang 121 SGK Hình học 11): 
Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh SA = a và vuông góc với mặt phẳng (ABCD).
a) Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là những tam giác vuông.
b) Mặt phẳng (α) đi qua A và vuông góc với cạnh SC lần lượt cắt SB, AC, SD tại B', C', D'. Chứng minh B'D' song song với BD và AB' vuông góc với SB.
Lời giải:
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Bài 4 (trang 121 SGK Hình học 11): 
Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và có góc BAD = 60o. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SO = 3a/4 . Gọi E là trung điểm của đoạn BC và F là trung điểm của đoạn BE.
a) Chứng minh mặt phẳng (SOF) vuông góc với mặt phẳng (SBC).
b) Tính các khoảng cách từ O và A đến mặt phẳng (SBC).
Lời giải:
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Bài 5 (trang 121 SGK Hình học 11): 
Cho tứ diện ABCD có hai mặt ABC và ADC nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Tam giác ABC vuông tại A có AB =a, AC =b. Tam giác ACD vuông tại D có CD = a.
a) Chứng minh các tam giác BAD và BDC là các tam giác vuông.
b) Gọi I và K lần lượt là trung điểm của AD và BC. Chứng minh IK là đường vuông góc chung của hai đường thẳng AD và BC.
Lời giải:
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Chứng minh tương tự, ta có tam giác AKD là tam giác cân tại K có KI là đường trung tuyến nên đồng thời là đường cao.
⇒ IK ⊥ AD (2)
Từ (1) và (2) suy ra; IK là đường vuông góc chung của hai đường thẳng AD và BC.
Bài 6 (trang 122 SGK Hình học 11): 
Cho khối lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a.
a) Chứng minh BC' vuông góc với mặt phẳng (A'B'CD)
b) Xác định và tính độ dài đoạn vuông góc chung của AB' và BC'.
Lời giải:
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b) Do AD’ // BC’ nên mp(AB’D’) là mặt phẳng chứa AB’ và song song với BC’.
Ta tìm hình chiếu của BC’ trên mp ( AB’D’).
Gọi E và F lần lượt là tâm của các mặt bên ADD’A’ và BCB’C’.
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Vậy H là hình chiếu F trên mp (AB’D’). Qua H ta dựng đường thẳng song song với BC’ thì đường thẳng này chính là hình chiếu của BC’ trên mp(AB’D’).
Đường thẳng qua H song song với BC’ cắt AB’ tại K. Qua K kẻ đường thẳng song song với HF, đường này cắt BC’ tại I. Khi đó, KI chính là đường vuông góc chung của AB’ và BC’.
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Bài 7 (trang 122 SGK Hình học 11): 
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD cạnh a, có góc BAD = 60o và

a) Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) và độ dài cạnh SC.
b) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABCD).
c) Chứng minh SB vuông góc với BC.
d) Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). Tính tanφ.
Lời giải:
[image: Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11]
a) Tam giác ABD có AB = AD ( do ABCD là hình thoi)
=> Tam giác ABD cân tại A. Lại có góc A= 60o
=> Tam giác ABD đều.
Lại có; SA = SB = SD nên hình chóp S.ABD là hình chóp đều.
* Gọi H là tâm của tam giác ABD
=>SH ⊥ (ABD)
*Gọi O là giao điểm của AC và BD.
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AB’ 1 BC(viBC L (SAB))
® AB’ 1SC(viSC L (AB'C'D")
= AB’ 1 (SBC) = AB’ 1 SB
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a) Tir gia thiét ta suy ra tam giac BOE
1a tam giac déu, canh g, do d6 OF la duong cao va ta duoc OF L BC.

SO L (ABCD)

OF LBC }:> SF 1L BC (dinh li 3 dwong vudng goc)

SF 1L BC

= BC L (SOF)
OF 1 BC

BC < (SBC)

b) Vi (SOF) L (SBC) va hai mét phing nay giao nhau theo giao tuyén SF nén néu tir
diém O ta ké OH L (SBC) va OH chinh 12 khoang cach tir O dén mp(SBC).

Ta c6: SO = %a;OF: #:SF:%

OH. SF =SO. OF = OH = 3?
Goi K 12 hinh chiéu ciia A trén mp(SBC), ta c6 AK // OH.
Trong AAKC thi OH la dwong trung binh, do dé:

AK=20H = AK =2
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Goi (0), (B) lin luot 1a mat phing chita
tam gidc ABC vi ADC.

© (@) L (B) theo giao tuyén AC

© AB c (0) vA AB L AC (Tam gidc
ABC vubng & A)

=SABL(®)

a) o Chimg minh tam gidc BAD vudng
Tacd AB L (B) DAD = AB L AD
Véy tam gidc ABD vudng tai A

» Chitng minh tam gidc BDC vudng
Taco:

DC L AB(viAB L (§)>DC)
{DC L AD (vl tam giéc ADC vuéng & D)
= DC L (ABD)
= DC LBD
Véy tam gide BDC vudng & D.
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b) Xét tam giac BAD va CDA co:
AD chung
AB=CD
BAD = ADC =90°
—=> ABAD =A CDA( c.g.c)
—=> BI = CI ( 2 duong trung tuyén twong tng)
—> Tam gi4c IBC cén tai I ¢6 IK la duong trung tuyén
Nén IK ddng thoi la duong cao

—IK1BC (1)
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) Chimg minh BC’ L (A’B’CD)
© BB’C’C la hinh vudng
=BCLB'C (1)

*DC L (BB'C'C)
=BC'LDC ()
(1)va(2) = BC’ L (A’B'CD)
(dpem)
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Tacé: BC’// AD’ ma BC'L(4'B'CD)
= 4AD'1 (4'B'CD) va HF c(4'B'CD).
= 4D'LHF (3)

Laicé: EB'L HF (4).

Tir (3) va(4) suyra:

HF 1 (4B'D").
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That vay, HF L (4B'D") = HF 1 AB'vaKI//HF
suyra: KI 1 AB'

BC'1(4'B'CD) HF 1 BC'
=KI L BC'

=
HF (4'B'CD) | KI//HF
Tam giac EFB’ vudng tai F c6 duong cao FH nén:

1 1 1 1 1 3
I i

2

Ek
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Xét tam gidc SHA co:

SH=~/SA4* —4H*

T8
av15s

Viéy d(S; (ABCD)) = .

Ta co:

CH= CO+OH=AO0 +§A0

4,0 4 aB 20

=-40
3 32 3

* Xét tam gide SHC c6: SC = JSH® +HC® =

a7

2
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i {SHL(ABCD)
b) Ta co: = (S4C) L (4BCD)

SH < (SAC)
c) Ta c6: H la tam cta tam gidc ABD nén BH | AD
lai c6: SH 1 ADWiSH 1 (4BD)
=> 4D 1 (SHB)
Ma BC// AD nén BC L (SHB)
=> BC1 SB
d) Tinh tan ¢

(SBD) ~(4BCD)=BD
SO 1 BD; 40 1 BD

= ((SBDY.(4BCD))=SOA4 = ¢

Tam gidc SHO vuéng tai H nén:

ayl15 \/,

SH s 1 1 a3

tangp =" — =J5;(0H=-40=222
T a3 F 3 3 2)

1ay3
372
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2) Céc mit bén 1a A vung

© SA 1 (ABCD) = SA L AB, SA 1 AD
CB L AB

’{AE I hinh chiéu ciia SB trén (ABCD)

= CB 1 SB

@ Tuong tr CD L SD

Viy cdc mat bén SAB, SAD,

SBC, SDC 14 tam gidc vudng
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b) Chimg minh:B’D’// BD, AB' L SB
Do SA 1 (ABCD)= SA 1 BD

Lai c6: BD | AC (do day la hinh vuéng)
=> BD 1 (SAC)=BD 1 SC (1)
Theo gia thiét: SC L (4B'C'D") (2)
Tir (1) va(2) suy ra: BD// (AB’C’D’)

BD//(4B'C'D")
* Ta co: BD c (SBD)
(SBD)(\(4B'C'D')=B'D'

=B'D'//BD




image17.png
jlailieu.com




